
	[bookmark: _GoBack]SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC NINH

(Đề có 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1
NĂM HỌC 2024 – 2025
Môn: Lịch sử – Lớp 10    
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)



[bookmark: _Hlk179528888]I- PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Lê-ô-na đờ Vanh-xi là một nhà danh họa, nhà điêu khắc nổi tiếng của nền văn minh
A. phương Tây thời hiện đại.	B. phương Đông thời cổ đại.
C. Tây Âu thời kì Phục hưng.	D. Hy Lạp - La Mã thời cổ đại.
Câu 2. Đền Pác-tê-nông là thành tựu của người Hy Lạp – La Mã cổ đại trên lĩnh vực nào?
A. Kiến trúc.	B. Điêu khắc.	C. Hội họa.	D. Điện ảnh.
Câu 3. Một trong bốn phát minh lớn về kĩ thuật của người Trung Hoa thời cổ-trung đại là
A. la bàn.	B. toán hình.	C. thuyết nguyên tử.	D. luyện kim.
Câu 4. Người Ai Cập cổ đại sáng tạo ra loại chữ viết nào sau đây?
A. Chữ cái Latinh.	B. Chữ tượng hình.	C. Chữ San-krit.	D. Chữ cái Rô-ma.
Câu 5. Đại hội thể thao Ô-lim-píc lần đầu tiên được tổ chức ở quốc gia nào sau đây?
A. Anh.	B. Hà Lan.	C. Hy Lạp.	D. Pháp.
[bookmark: _Hlk183723361]Câu 6. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về khái niệm văn minh?
A. Hình thành cùng với sự xuất hiện loài người.	
B. Là trạng thái phát triển cao của nền văn hoá.
C. Gồm toàn bộ những giá trị vật chất của con người.
D. Hình thành trước khi xuất hiện nhà nước quân chủ.
Câu 7. Thể loại văn học nào của Trung Quốc thời cổ - trung đại đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật?
A. Sử thi.	B. Thơ Đường.	C. Truyện ngắn.	D. Kịch.
Câu 8. Thành tựu trên lĩnh vực nào sau đây cho thấy rõ nhất văn minh phương Đông thời cổ đại mang đậm dấu ấn chính trị?
A. Kiến trúc.	B. Toán học.	C. Lịch pháp.	D. Chữ viết.
Câu 9. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của những thành tựu văn minh Tây Âu thời kì Phục hưng?
A. Là cuộc đấu tranh công khai của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến.
B. Mở đường cho sự phát triển của văn minh Tây Âu trong những thế kỉ kế tiếp.
C. Đề cao giá trị con người và quyền tự do cá nhân, đề cao tinh thần dân tộc.
D. Góp phần củng cố và mở rộng ảnh hưởng của Giáo hội Cơ Đốc giáo.
Câu 10. Một tác phẩm sử học nổi tiếng của văn minh Trung Hoa thời cổ - trung đại là
A. Kinh thi.	B. Thuỷ hử.	C. Luận ngữ.	D. Sử ký.
Câu 11. Trong các nền văn minh cổ đại ở phương Đông, văn minh Trung Hoa và Ấn Độ khác so với văn minh Ai Cập ở việc
A. xuất hiện sớm nhưng nhanh chóng tàn lụi.	B. tiếp tục phát triển sang thời kì trung đại.
C. đạt thành tựu rực rỡ trên nhiều lĩnh vực.	D. hình thành trên lưu vực các dòng sông lớn.
Câu 12. Nội dung nào sau đây là điểm khác biệt của văn minh cổ đại phương Tây so với văn minh cổ đại phương Đông?
A. Hình thành sớm hơn nhưng đạt được những thành tựu toàn diện hơn.
B. Do nhu cầu xây dựng các công trình lớn, Toán học là ngành phát triển nhất.
C. Hình thành trên lưu vực các dòng sông lớn, dựa trên kinh tế nông nghiệp.
D. Có tính kế thừa nên đạt được những thành tựu chính xác, khoa học hơn.


PHẦN 2. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (2,0 điểm)
Học sinh trả lời câu 13, 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
[bookmark: _Hlk179528566]Câu 13. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
[bookmark: _Hlk183637942]“Theo sử gia Herodotus, kim tự tháp Kheops được xây dựng vào khoảng năm 2680 TCN. Công trình kéo dài trong 20 năm, với sự lao động quên mình của khoảng 10 vạn dân công Ai Cập gồm tù nhân, nô lệ và dân thường… Khi hoàn thành xong, kim tự tháp Kheops cao 146m- tương đương một cao ốc 40 tầng, cạnh đáy dài 230m, thể tích bằng 2.562.576m3 , trọng lượng ước tính 5.750.000 tấn (nặng hơn 800 lần so với ngôi tháp sắt lừng danh của Thủ đô Paris - Pháp). Người ta phải dùng 2.030.000 khối đá để xây, mỗi khối đá nặng từ 2 đến 16 tấn, được chở đến từ nhiều nơi khác nhau. Việc vận chuyển những khối đá khổng lồ như vậy lên những độ cao tới hàng trăm mét, rồi lại đặt chúng nằm khít với nhau đến mức mạch ghép giữa các khối đá chỉ cách nhau khoảng 5mm, là không thể tưởng tượng nổi.”
(Lê Phụng Hoàng, Các công trình kiến trúc nổi tiếng trong lịch sử thế giới cổ trung đại, NXB Giáo dục, tr.8-9)
a) Kim tự tháp Kheops là công trình kiến trúc đồ sộ, được xây dựng từ hàng triệu khối đá lớn.
b) Các vị vua Ai Cập cho xây dựng kim tự tháp Kheops để phòng thủ đất nước trước những cuộc tấn công xâm lược từ bên ngoài.
c) Việc xây dựng các kim tự tháp là một thành tựu kì diệu của kiến trúc Ai Cập cổ đại, chứng tỏ sự phát triển cao của Toán học.
d) Kiến trúc độc đáo của các kim tự tháp Ai Cập đã được lan toả, ảnh hưởng rộng khắp đến các quốc gia ở châu Phi.
Câu 14. Đọc đoạn thông tin sau đây:
Văn minh thời Phục hưng đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực như: tư tưởng, văn học, nghệ thuật, khoa học … Trên lĩnh vực văn học, người đi tiên phong là Đan-tê (người Ý) với tác phẩm nổi tiếng là tập Thần khúc. Một học giả xuất sắc được mệnh danh “Ông hoàng của chủ nghĩa nhân văn” là Eraxmut (người Nê-đéc-lan) với tác phẩm Tán dương sự điên rồ. Nổi bật trong nền văn học Phục hưng Tây Ban Nha là nhà tiểu thuyết lừng danh là Xéc-van-téc với tác phẩm Đôn-ky-hô-tê. Các tác phẩm văn học đó đã phê phán chế độ phong kiến Tây Âu và giáo hội Thiên Chúa giáo, đề cao quyền tự do cá nhân, thể hiện tinh thần nhân văn cao cả.
a) Văn minh thời Phục hưng để lại cho loài người những giá trị trên nhiều lĩnh vực, nhất là về tư tưởng và văn học nghệ thuật.
b) Những thành tựu văn học Phục hưng đã tấn công, làm suy yếu và lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế ở Tây Âu, giải phóng con người.
c) Trước thời kì Phục hưng, ở Tây Âu chỉ có văn học truyền miệng, chưa có văn học viết. 
d) Các tác phẩm Văn học Phục hưng đã khai mở nhiều đề tài cho văn học ở những thế kỉ sau tiếp tục kế thừa và phát triển.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)
[bookmark: _Hlk147607790]Câu 15. (2,0 điểm)
Văn minh Ấn Độ thời cổ – trung đại đạt được những thành tựu nào trên lĩnh vực tôn giáo? Hãy nêu dẫn chứng để chứng minh tôn giáo Ấn Độ có lan toả đến Việt Nam. 
Câu 16. (3,0 điểm)
[bookmark: _Hlk183630685]Trình bày những thành tựu tiêu biểu về khoa học của người Hy Lạp – La Mã cổ đại và giá trị của những thành tựu ấy.
--------- HẾT ---------





HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024 – 2025
Môn: Lịch sử – Lớp 10    

(Đáp án có 01 trang)
I- PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	A
	B
	C
	B
	B
	A
	D
	D
	B
	D



II- PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (trong mỗi câu: đúng 1 ý được 0,1 điểm; đúng 2 ý được 0,25 điểm; đúng 3 ý được 0,5 điểm; đúng 4 ý được 1,0 điểm)
	Câu/Ý
	13
	14

	a
	Đ
	Đ

	b
	S
	S

	c
	Đ
	S

	d
	S
	Đ



III- PHẦN TỰ LUẬN
	Câu
	Hướng dẫn
	Điểm

	15. Văn minh Ấn Độ thời cổ - trung đại đạt được những thành tựu nào trên lĩnh vực tôn giáo?
	1,0

	
	- Ấn Độ là quê hương của nhiều tôn giáo lớn như Hinđu giáo, Phật giáo…
	0,5

	
	- Tôn giáo đã ảnh hưởng lớn đến đời sống cư dân Ấn Độ và lan truyền mạnh mẽ ra bên ngoài…
	0,5

	* Dẫn chứng chứng minh tôn giáo Ấn Độ có lan toả đến Việt Nam.
	1,0

	
	+ Phật giáo được du nhập vào Việt Nam, để lại dấu ấn trong đời sống: xây dựng chùa, đi tu, đi lễ chùa, ăn chay, niệm kinh Phật, phóng sinh…
+ Dấu ấn của Hin-đu giáo trong đời sống được thể hiện qua các công trình kiến trúc tháp Chăm thờ các vị thần Hin-đu giáo, lễ hội của người Chăm…
	

	16. Trình bày những thành tựu tiêu biểu về khoa học của người Hy Lạp - La Mã cổ đại và giá trị của những thành tựu ấy.
	3,0

	* Những thành tựu về khoa học của người Hy Lạp – La Mã cổ đại
	

	
	- Người Hy Lạp - La Mã cổ đại có nhiều thành tựu khoa học trên nhiều lĩnh vực khác nhau như Toán học, Vật lí, Y học, Sử họC. 
	0,5

	
	- Xuất hiện nhiều nhà khoa học nổi tiếng: Ơ-cơ-lit, Py-ta-go, Ta-lét, Ác-si-mét…
	0,5

	* Giá trị những thành tựu về khoa học của người Hy Lạp – La Mã cổ đại
	

	
	- Hiểu biết khoa học của người Hy Lạp – La Mã đạt trình độ tư duy khái quát hoá cao.
	0,5

	
	- Hiểu biết khoa học đó khá chính xác, được ứng dụng hiệu quả trong cuộc sống.
	0,5

	
	- Khoa học của người Hy Lạp – La Mã đặt nền tảng cho khoa học trong các giai đoạn sau
	0,5

	
	- Hiểu biết khoa học đó đóng góp vào kho tàng tri thức của nhân loại, thúc đẩy văn minh nhân loại phát triển…
	0,5




                                                                                                    Trang 1
